
ỦY BAN NHÂN DÂN                            

TỈNH THANH HÓA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /QĐ-UBND 
  

Thanh Hóa, ngày     tháng     năm 2025 
 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt danh mục mua sắm thiết bị đào tạo của Trường Cao đẳng nghề 

Nghi Sơn thuộc nội dung Tiểu dự án 1 - Dự án 4 Chương trình mục tiêu 

quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2025 (đợt 1) 
 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 
 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 

 Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật 

số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15; 

 Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;  

Căn cứ các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội: Số 26/2019/TT-BLĐTBXH ngày 25/12/2019 ban hành danh mục thiết bị đào 

tạo tối thiểu trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho một số nghề thuộc nhóm 

nghề điện, điện tử; công nghệ thông tin; nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; dịch 
vụ và chế biến; số 27/2019/TT-BLĐTBXH ngày 25/12/2019 ban danh mục thiết 

bị đào tạo tối thiểu trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho một số nghề thuộc 

nhóm nghề công nghệ, kỹ thuật; số 16/2021/TT-BLĐTBXH ngày 08/11/2021 ban 

hành Danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng 

cho 98 ngành, nghề; 

Căn cứ Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn 

ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 

2021-2025; 

Căn cứ Quyết định số 1246/QĐ-UBND ngày 24/4/2025 của UBND tỉnh 

Thanh Hóa phân bổ vốn sự nghiệp nguồn ngân sách trung ương thực hiện 

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2025 (đợt 1); 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 

3095/TTr-SGDĐT ngày 26/8/2025; của Trường Cao đẳng nghề Nghi Sơn tại Tờ 

trình số 07/TTr-CĐNNS ngày 12/8/2025.  

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phê duyệt danh mục thiết bị đào tạo mua sắm của Trường Cao 

đẳng nghề Nghi Sơn thuộc nội dung Tiểu dự án 1 - Dự án 4 Chương trình mục 
tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2025 (đợt 1), gồm các nội dung sau: 

1. Danh mục thiết bị đào tạo mua sắm (có Phụ lục kèm theo). 
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 2. Nguồn kinh phí: Từ nguồn vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc 

gia năm 2025 được phân bổ tại Quyết định số 1246/QĐ-UBND ngày 24/4/2025 
của UBND tỉnh Thanh Hóa phân bổ vốn sự nghiệp nguồn ngân sách trung ương 

thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2025 (đợt 1). 

3. Thời gian thực hiện: Năm 2025. 

4. Chủ đầu tư: Trường Cao đẳng nghề Nghi Sơn. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Trường Cao đẳng nghề Nghi Sơn (chủ đầu tư) căn cứ nội dung phê 
duyệt tại Điều 1 Quyết định này, lập dự toán chi tiết gửi Sở Tài chính thẩm định, 

trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và thực hiện mua sắm thiết bị đào tạo đảm 

bảo đúng trình tự thủ tục mua sắm theo quy định hiện hành của pháp luật.  

2. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan 

hướng dẫn, kiểm tra, giám sát chủ đầu tư lập dự toán mua sắm thiết bị đào tạo 

năm 2025, đảm bảo thiết thực, hiệu quả đúng các quy định của Nhà nước và 
trình duyệt theo quy định. 

3. Sở Tài chính căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật và dự toán do 

Trường Cao đẳng nghề Nghi Sơn lập, thực hiện thẩm định, trình cấp có thẩm 

quyền xem xét, phê duyệt theo quy định.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Giáo dục và Đào tạo, Tài 
chính; Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Nghi Sơn; Thủ trưởng các ngành, đơn 

vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

Nơi nhận: 

- Như Điều 3 QĐ; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 

- PCT UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng;  

- Lưu: VT, VHXHGDNN44 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đầu Thanh Tùng 



Phụ lục: DANH MỤC THIẾT BỊ ĐÀO TẠO THUỘC NỘI DUNG TIỂU DỰ ÁN 

1- DỰ ÁN 4 CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG NĂM 2025 

CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NGHI SƠN 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày     tháng    năm 2025 
của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) 

 
 

TT TÊN THIẾT BỊ  
ĐƠN VỊ 

TÍNH 

SỐ 

LƯỢNG 
GHI CHÚ 

A 

Phòng học lý thuyết dùng chung cho các 

nghề: Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần 

mềm); Điện công nghiệp, Điện - Nước, Hàn, 
Công nghệ ô tô; May thời trang, Kỹ thuật 

máy lạnh và điều hòa không khí 

  

 

1 Màn hình tương tác thông minh  Chiếc 4 
 

2 Bảng trượt ngang 4 cánh trượt Chiếc 4 
 

3 Bảng từ xanh Chiếc 28 
 

4 Cáp HDMI 10M Sợi 18 
 

5 Cáp dữ liệu USB nối dài 10M Sợi 4 
 

6 Bàn ghế học sinh Bộ 640 
 

7 Bàn ghế giáo viên Bộ 32 
 

8 Tivi Chiếc 16  

9 Giá treo tivi  Chiếc 16 
 

10 Thiết bị phát sóng không dây Bộ 2 
 

11 Ghế ngồi Chiếc 100 
 

12 
Vật tư và phụ kiện lắp đặt (dây điện 2x2,5mm. 

Ghen hộp, vít, nở, ổ cắm điện, Aptomat, …) 
Gói 1 

 

B 

Phòng hội thảo (thiết bị phục vụ hội thảo 

nghiên cứu khoa học, bảo vệ đồ án tốt nghiệp 

của HSSV, sinh hoạt chuyên đề, thẩm định 

chương trình đào tạo,…) 

  

 

1 Micro chủ tọa  Bộ 1 
 

2 Micro đại biểu  Bộ 10 
 

3 Bộ điều khiển trung tâm  Bộ 1 
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TT TÊN THIẾT BỊ  
ĐƠN VỊ 

TÍNH 

SỐ 

LƯỢNG 
GHI CHÚ 

4 Bộ xử lý âm thanh (Chống hú ) Bộ 1 
 

5 Loa treo tường  Chiếc 4 
 

6 Âm ly liền mixer  Chiếc 1 
 

7 Bàn trộn mixer Bộ 1 
 

8 Micro không dây Bộ 1 
 

9 Cáp mở rộng 8 Pin Cuộn 1 
 

10 Bộ quản lý nguồn Chiếc 1 
 

11 Tủ âm thanh 10u Chiếc 1 
 

12 Bàn hội thảo Cái 1 
 

13 Ghế ngồi  Cái 18 
 

14 

Vật tư và phụ kiện lắp đặt (dây chuyên dụng âm 

thanh, jack âm thanh, ghen hộp, vít, nở, ổ cắm 

điện, …) 

Gói 1 
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